




Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

01 2.001628.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí

1.500.000 
đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh 
dịch vụ lữ hành. Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 
năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207179&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207179&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207179&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207179&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207179&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

năm 2020.
- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 

tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

02 2.001616.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp lại giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu 
một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp. 
Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 7 năm 2023 đến 
hết ngày 31 tháng 12  
năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí

750.000 
đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh 
dịch vụ lữ hành. Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 
năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207181&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207181&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm 
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nước ngoài.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12  
năm 2023.

03 2.001622.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp đổi 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 

Thay đổi phí, lệ 
phí

1.000.000 
đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của 
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh 
dịch vụ lữ hành. Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 
năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh 
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 

tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

04 1.001440.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch tại điểm

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí 100.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207197&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207197&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 

tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

05 1.004628.00
0.00.00.H47

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí

325.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 
năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207216&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207216&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 

tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

06 1.004623.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch nội địa

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí

325.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207217&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207217&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.
- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 

tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

07 1.001432.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp đổi thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế, thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch nội địa

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí 325.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn 
viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 
văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước 
ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 
5 năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207218&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207218&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 
12  năm 2023.

08 1.004614.000
.00.00.H47

Thủ tục cấp lại thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch

Thông tư số 
44/2023/TT-BTC ngày 
29 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu một số khoản phí, 
lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh 
nghiệp. Có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 7 năm 
2023 đến hết ngày 31 
tháng 12  năm 2023

Thay đổi phí, lệ 
phí

325.000 đồng/thẻ 
hướng dẫn viên du 
lịch quốc tế hoặc 

thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội 

địa

200.000 đồng/thẻ 
hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 
15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 
năm 2018.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm 
định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội 
địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; 
lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại 
diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt 
Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 
25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207219&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=207219&qdcbid=6533&r_url=danh_sach_tthc
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TT
Mã số
TTHC Tên TTHC

Văn bản được quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung

Nội dung cần 
sửa đổi Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 
năm 2020.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 
tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12  
năm 2023.




